TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN
UNIT 15: COUNTRIES
          A.WE ARE THE WORLD
          I. VOCABULARY
1. country (n)            : quốc gia, đất nước
2. world (n)               : thế giới
3. Canada (n)             : nước Canada
=> Canadian (n)         : người Canada
                     (adj)       : thuộc Canada
4. France (n)               : nước Pháp
=> French (n)             : người Pháp, tiếng Pháp
                 (adj)           : thuộc Pháp
5. China (n)                : nước Trung Quốc
=> Chinese (n)           : người Trung Quốc, tiếng Trung Quốc
                   (adj)         : thuộc Trung Quốc 
6. the USA = the United States of America : Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ ( Mỹ) 
7. America = the USA : nước Mỹ
=> American (n)          : người Mỹ, tiếng Mỹ 
                      (adj)       : thuộc về Mỹ
8. Japan (n)                  : Nhật Bản
=> Japanese (n)           : người Nhật, tiếng Nhật
                    (adj)         : thuộc về Nhật
9. Great Britain = Britain (n) : Liên hiệp Anh (gồm Anh, Xcốt-len và xứ Wales)
=> British  (n)              : người Anh (cư dân của Britain)
                  (adj)            : thuộc Liên hiệp Anh
10. English (n)              : tiếng Anh, người Anh (cư dân của England)
                   (adj)           : thuộc nước Anh
11. Australia (n)           : nước Úc
=> Australian (n)         : người Úc
                       (adj)      : thuộc nước Úc
12. Vietnam (n)           : nước Việt Nam
=> Vietnamese (n)      : người Việt Nam, tiếng Việt Nam
                         (adj)    : thuộc về Việt Nam
13. to speak (v)         : nói
14. nationality (n)     : quốc tịch
15. language (n)        : ngôn ngữ, tiếng 
16. postcard (n)         : bưu thiếp
17. July (n)                : tháng Bảy
18. wet (adj)              : ướt, ẩm ướt, có mưa (thời tiết)
19. interesting (adj)   : thú vị
20. tower (n)              : tháp
II. Grammar:
1. Hỏi về quê quán:
Where + is/are + S + from?
-> S + am/is/are + from + tên nước
Ex: Where are you from?
-> I am from Viet Nam.
2. Hỏi về quốc tịch:
What + is + Sở hữu ( her/his/your...) + nationality?
-> S + am/is/are + quốc tịch.
Ex: What is your nationality?
-> I am Vietnamese.
3. Hỏi và trả lời về ngôn ngữ: 
Which language + do/does + S + speak?
-> S + speak(s) + ngôn ngữ.
Ex: Which language does she speak?
-> She speaks Japanese.



          


B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE
           I. VOCABULARY: 
1. building (n)           : tòa nhà
2. people (n)              : những người, người (nói chung)
3. population (n)        : dân số
4. million (number)    : con số 1000000, triệu
5. capital (n) = capital city : thủ đô
6. meter (n)                 : mét (đơn vị đo chiều dài)
7. high (adj) ≠ low      : cao ≠ thấp
8. twin (adj)                : cặp đôi, sinh đôi
=> twin tower (n)       : tháp đôi
9. The Great Wall (n) : Vạn Lý Trường Thành
10. long (adj)              : dài
11. structure (n)          : cấu trúc, công trình kiến trúc
12. over (prep)            : hơn, nhiều hơn
13. kilometer (n)         : kilômét (km = 1000 mét)
14. thick (adj)             : dày
II. Grammar:
1. So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ:
- Tính từ ngắn (Adj ngắn) là những tính từ có 1 âm tiết như:  long, short, small, tall, big, thick, fat, deep,...
- Tính từ dài (Adj dài) là những tính từ có 2 âm tiết trở lên : careful, important, boring, beautiful,....
A. So sánh hơn: 
+ Tính từ ngắn:
S + am/is/are + Adj ngắn thêm “er” + than + N/pronoun.
Ex: Lan is shorter than Mai.
Lưu ý những tính từ có hai âm tiết tận cùng bằng y, er, ow, le, et ( happy, easy, heavy, cleverm, narrow, simple, quiet) cũng được so sánh theo côg thức tính từ ngắn.
Ex:  The country is quieter than the city.
+ Tính từ dài: 
S + am/is are + more + Adj dài + than +  N/pronoun.
Ex: Huong is more beautiful than Hoa.
B. So sánh nhất:
+ Tính từ ngắn:
S + am/is/are + the + Adj ngắn thêm “est” (+N)
Ex: Peter is the tallest student in my class.
Lưu ý những tính từ có hai âm tiết tận cùng bằng y, er, ow, le, et cũng đc so sánh theo công thức này.
+ Tính từ dài: 
S + am/is/are + the most + Adj dài (+N).
Ex: This is the most expensive car in the shop.
Tính từ bất qui tắc:
Good 		-> better (than)		-> the best
Bad		-> worse (than)		-> the worst
Much/many	-> more (than)			-> the most
Far		-> further/farther (than)	->  the furthest/ farthest
Little		-> less (than)			-> the least
2. Hỏi và trả lời về kích cở:
             long                     (dài bao nhiêu)
How +  thick  + is + S?   ( dày bao nhiêu) 
              deep                    ( sâu bao nhiêu) 
-> It’s +............................adj (long, tall, deep,...)
Ex: How long is the Red River?
-> It’s 1200 kilometers long. 

          C. NATURAL FEATURES
           I. VOCABULARY:
1. natural (adj)       : (thuộc) thiên nhiên, (thuộc) tự nhiên
=> nature (n)         : thiên nhiên, tự nhiên 
2. feature (n)          : đặc điểm
=> natural feature  : đặc điểm tự nhiên
3. great (adj)          : lớn, to lớn; tuyệt vời
4. rain (n)               : mưa, cơn mưa
5. Red River (n)     : sông Hồng
6. Mekong River ( n) : sông Mê Kông
7. green (adj)         : tươi xanh
8. forest (n)            : rừng
9. desert (n)           : sa mạc
10. to start (v)        : bắt nguồn, bắt đầu
11. to flow (v)       : chảy, đổ
12. gulf (n)            : vịnh
=> the Gulf of Tonkin : Vịnh Bắc Bộ
13. ocean (n)         : đại dương
14. Sea (n)            : vùng biển (một phần của đại dương)
15. mount (n)        : đỉnh, núi
=> Mount Everest : Đỉnh Everest
II. Grammar: 
* Từ chỉ lượng bất định:
A. Much: đứng trước danh từ không đếm được và dùng trong câu phủ định và nghi vấn.
Ex: We don't have much time to waste.
B. Many : đứng trước danh từ đếm được số nhiều 
Ex: Do you have many English books?
C. A lot of, lots of: được dùng cho danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.
Ex: We need a lot of/ lots of pens and pencils.
